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Câu1: (2,0 điểm)

   
Nêu vai trò của từng loại khớp.
Câu 2: (2,5 điểm)

   
1. Vẽ sơ đồ thể hiện quan hệ cho nhận giữa các nhóm máu.
  
2. Tại sao tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi?
Câu 3: (1,0 điểm)

      
Theo em, tại sao không nên hút thuốc lá? 
Câu 4: (2,5 điểm)

1.Trình bày cơ chế trao đổi khí ở phổi và tế bào.
2. Khi chơi thể thao, em thấy hoạt động hô hấp của mình thay đổi thế nào? Giải thích?
Câu 5: (2,0 điểm)

1. Thức ăn có đầy đủ dinh dưỡng sẽ được biến đổi hóa học trong khoang miệng, dạ dày và ruột non như thế nào?
  2. Nêu vai trò của gan.
------------------ Hết-------------------
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
(2,0

điểm)
	
	*Vai trò của các khớp là:
- Khớp động là khớp cử động dễ dàng. Cơ thường bám vào các xương qua khớp, vì vậy khi cơ co làm cho xương cử động quanh khớp.

- Khớp bán động là những khớp mà cử động bị hạn chế như khớp ở cột sống, lồng ngực, vì vậy bảo vệ được các cơ quan quan trọng như tim, phổi.

- Khớp bất động là khớp không cử động được, các xương gắn chắc nhau như các khớp xương sọ có ý nghĩa bảo vệ não, hoặc khớp ở các xương phần đai hông có ý nghĩa nâng đỡ.
	0,75

0,75

0,5

	2
(2,5

điểm)

	1
	Vẽ đúng sơ đồ
	1,0

	
	2
	Tim hoạt động theo chu kì, 1 chu kì gồm 3 pha, kéo dài 0,8s:


+ Pha co tâm nhĩ:  tâm nhĩ co 0,1s, nghỉ 0,7s


+ Pha co tâm thất: tâm thất co 0,3s, nghỉ 0,5s.


+ Pha dãn chung: toàn tim co 0,4s, nghỉ 0,4s.
-> Các ngăn tim làm việc xen kẽ nghỉ ngơi nên tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi.
	0.5
0,25

0,25

0,25

0,25

	3
(1,0

điểm)

	
	Không nên hút thuốc vì:

- Trong thuốc lá có chất kích thích có khả năng làm tăng nhịp tim không mong muốn có hại cho tim.

- Khói thuốc lá có các chất độc hại làm tê liệt lớp lông rung phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch không khí; có thể gây ung thư phổi.
	1,0



	4
(2,5

điểm)

	1
	Cơ chế  trao đổi khí ở phổi và tế bào: theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

+ TĐK ở phổi: ...

+ TĐK ở tế bào:...
	1,0


	
	2
	 Thở nhanh và mạnh hơn

- Giải thích: Cần nhiều năng lượng -> TB cần nhiều ôxi

->TĐK ở tế bào tăng -> TĐK ở phổi tăng -> Sự thở cần nhanh và mạnh để cung cấp được nhiều oxi hơn
	0,5
1,0

	5
(2,0

điểm)

	1
	 Biến đổi hóa học:

· Trong khoang miệng:...

· Trong dạ dày:...

· Trong ruột non:...

( Mỗi vị trí cần nêu rõ loại thức ăn được biến đổi và sản phẩm sau biến đổi )
	0,5

0,5

0,5


	
	2
	 Vai trò của gan:

Dự trữ chất dinh dưỡng

Khử độc...
	0,25

0,25

	Tổng
	10


